
MINH HỌA LỘ TRÌNH CHUYỂN TIẾP 
SINGAPORE – AUSTRALIA PATHWAY 

* Bảng minh họa có giá trị tham khảo học phí khối ngành kinh doanh trường
ĐH Newcastle Úc”(~S$30,000/ năm)

* Học phí và sinh hoạt chuyển tiếp sẽ tính theo ngành/trường/ thực tế

Singapore- Úc Thời gian Phí ước tính
(S$)

Ghi chú

Học phí Dự bị ĐH 
Certificate, Singapore 6 tháng 4796

Học phí Diploma, 
Singapore 9 tháng 12,556

Phí sinh hoạt tại 
Singapore 15 tháng 18,000

Sinh hoạt phí 
trung bình 
S$1,200 /tháng

Học phí Bachelor, Úc 24 tháng 60,000 Trung bình 
S$30,000/ năm

Phí sinh hoạt tại Úc 24 tháng 44,000 Trung bình 
S$22,000/ năm

Tổng thời gian, chi phí 
học tại Sing và chuyển 
tiếp sang Úc

39 tháng 139,352

Sinh viên tốt nghiệp
lớp 9

tại Việt Nam
Dự bị Đại học tại PSB 
Academy, Singapore 

thời gian 06 tháng

CERTIFICATE

Học Diploma tại PSB 
Academy, Singapore 

thời gian 09 tháng

DIPLOMA

Đại học Úc/ UON 

thời gian 02 năm

BACHELOR



MINH HỌA LỘ TRÌNH CHUYỂN TIẾP 
SINGAPORE – UK PATHWAY

* Bảng minh họa có giá trị tham khảo học phí khối ngành kinh doanh trường
ĐH Coventry (~$28,000)

* Học phí và sinh hoạt chuyển tiếp sẽ tính theo ngành/trường/ thực tế

Singapore- UK Thời gian Phí ước tính
(S$)

Ghi chú

Học phí Dự bị ĐH 
Certificate, Singapore 6 tháng 4796

Học phí Diploma, 
Singapore 9 tháng 12,556

Phí sinh hoạt tại 
Singapore 15 tháng 18,000

Sinh hoạt phí 
trung bình S$ 
1,200 /tháng

Học phí Bachelor, UK 24 tháng 56,000 Trung bình S$ 
28,000 / năm

Phí sinh hoạt tại UK 24 tháng 38,000 Trung bình S$ 
19,000 / năm

Tổng thời gian, chi phí
học tại Sing và chuyển
tiếp sang Anh

39 tháng 125,000

Sinh viên tốt nghiệp
lớp 9

tại Việt Nam

Dự bị Đại học tại PSB 
Academy, Singapore 

thời gian 06 tháng

CERTIFICATE

Học Diploma tại PSB 
Academy, Singapore 

thời gian 09 tháng

DIPLOMA

Đại học Anh / 
Coventry University

thời gian 02 năm

BACHELOR



LỘ TRÌNH CHUYỂN TIẾP ĐẶC BIỆT
SINGAPORE – CANADA

Sinh viên
tốt nghiệp lớp 12/ 

A-level tại Việt Nam
Bachelor in Business 

tại Mount Allison 
University, Canada. 
Thời gian 02 năm

BACHELOR
Diploma tại PSB 

Academy, Singapore
thời gian 09 tháng

DIPLOMA

Singapore- Canada Thời gian Phí ước tính
(S$) Ghi chú

Học phí Diploma, 
Singapore 9 tháng 12,556. Ngành QTKD

Phí sinh hoạt tại Singapore 9 tháng ~10,800
Trung bình, mỗi
sinh viên chi S$ 

1,200 /tháng

Học phí Bachelor, Canada 24 tháng ~40,000 Trung bình 
S$20,000 / năm

Phí sinh hoạt tại Canada 24 tháng ~28,800
Trung bình, mỗi
sinh viên chi S$ 

1,200 /tháng

Tổng thời gian, chi phí học 
tại Sing và chuyển tiếp
sang Canada

33 tháng ~91,856

• Lộ trình chuyển tiếp sang ĐH Mount Allison, Canada chỉ áp dụng cho ngành Quản trị
Kinh Doanh.

• Điều kiện đầu vào: sinh viên đã tốt nghiệp lớp 12.

* Học phí và sinh hoạt chuyển tiếp sẽ tính theo ngành/trường/ thời điểm chuyển tiếp
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